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                                  QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định cho vay đối với các đối tượng chính sách đi lao động

có thời hạn ở nước ngoài thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về Tín dụng đối với hộ người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 289/TTr-STC ngày 21/6/2007,
                                     QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành quy định kèm theo Quyết định sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.  

Điều 2. Quyết định này được áp dụng cho các đối tượng chính sách vay đi lao động ở nước ngoài có thời hạn theo quy định.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh - XH, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sơn La, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY ĐỊNH

Về việc cho vay đối với người lao động thuộc diện chính sách đi 
lao động có thời hạn ở nước ngoài thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh

chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay

(Kèm theo Quyết định số: 1532/QĐ-UBND ngày 27 /6/2007 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng cho người lao động thuộc diện chính sách vay vốn từ nguồn ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay đi lao động ở nước ngoài có thời hạn theo các hình thức:

1. Thông qua doanh nghiệp Việt Nam được phép cung ứng lao động theo hợp đồng ký kết với bên nước ngoài.

2. Thông qua doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, nhận khoán công trình hoặc đầu tư ở nước ngoài.

3. Theo hợp đồng lao động do cá nhân người lao động trực tiếp ký kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài.

Điều 2. Người lao động thuộc diện chính sách gồm

1. Vợ (chồng) con của liệt sỹ.
2. Thương binh (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ ngày 31/12/1993 trở về trước, nay gọi là quân nhân bị tai nạn lao động), người hưởng chính sách như thương binh, mất sức lao động từ 21% trở lên (gọi chung là thương binh).
3. Vợ (chồng), con của thương binh.
4. Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, con của người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được thưởng Huân, Huy chương kháng chiến, con của cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945.

5. Người lao động thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh hộ nghèo trong từng giai đoạn.

Điều 3. Phương thức cho vay
Tổ chức tín dụng cho vay đối với người lao động thuộc diện chính sách thông qua hộ gia đình của người lao động; trường hợp người lao động là người độc thân thì cho vay trực tiếp đối với người lao động.

Điều 4. Điều kiện vay vốn

1. Có hộ khẩu thường trú tại địa bàn bên cho vay đóng trụ sở.

2. Có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc người lao động thuộc diện chính sách:
a) Đối với người lao động thuộc hộ gia đình chính sách nêu tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 2 mà do nơi địa phương quản lý và chi trả trợ cấp, thì Phòng Nội vụ lao động TB và Xã hội cấp huyện, thị xã nơi đang quản lý hồ sơ hoặc danh sách và thực hiện chi trả trợ cấp xác nhận; trường hợp đang công tác trong quân đội, công an, thì cơ quan, đơn vị quân đội, công an đang quản lý và chi trả trợ cấp xác nhận; trường hợp do khu điều dưỡng thương binh nặng trực thuộc Bộ Lao động TBXH quản lý và chi trả trợ cấp, thì Giám đốc khu điều dưỡng xác nhận.

b) Đối với người lao động thuộc hộ nghèo nêu tại khoản 5 Điều 2, thì do UBND cấp xã xác nhận; hộ nghèo có địa chỉ cư trú hợp pháp và trong danh sách hộ nghèo được UBND cấp xã đó quyết định theo tiêu chuẩn nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố, được tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, lập danh sách.

3. Được bên tuyển dụng chính thức tiếp nhận đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

4. Người lao động hoặc hộ gia đình, mà người lao động là thành viên phụ thuộc không có nợ khó đòi hoặc nợ quá hạn 6 tháng tại bên cho vay.

5. Người lao động thuộc diện chính sách vay vốn đi lao động ở nước ngoài tại Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương không phải thế chấp tài sản và được miễn phí làm thủ tục vay vốn (cấp miễn phí 01 bộ hồ sơ vay vốn theo mẫu thống nhất của Ngân hàng Chính sách xã hội).
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Vốn vay được sử dụng vào mục đích: Chi trả các chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết để được đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; cụ thể:

1. Chi phí đào tạo.

2. Chi phí dịch vụ.

3. Tiền đặt cọc.

4. Vé máy bay một lượt từ Việt Nam đến nước mà người lao động tới làm việc. 

5. Chi phí cần thiết khác tại hợp đồng lao động.

Điều 6. Mức cho vay
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn vay, vốn hiện có từ ngân sách tỉnh chuyển sang và khả năng hoàn trả nợ của người vay. Ngân hàng Chính sách xã hội tính toán mức cho vay bằng 80% chi phí cần thiết ghi trong hợp đồng lao động; nhưng mức tối đa không quá 20 triệu đồng/ người đi lao động.

Điều 7. Thời hạn cho vay
Bên cho vay và người vay vốn thoả thuận về thời hạn cho vay và khả năng hoàn trả nợ tuỳ theo mục đích sử dụng vốn vay trong thời hạn đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng tối đa không vượt quá thời hạn của hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài đã được ký kết.

Điều 8. Lãi suất cho vay

1. Lãi suất cho vay theo lãi suất do Thủ tướng Chính phủ quy định cho từng thời kỳ (theo thông báo cho Ngân hàng Chính sách xã hội)

2. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.

Điều 9. Quy trình, thủ tục cho vay, thu nợ, thu lãi

1. Hồ sơ cho vay 

1.1 Giấy đề nghị vay vốn của chủ hộ gia đình hoặc của người lao động (đối với trường hợp người lao động là độc thân) có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về người lao động thuộc diện chính sách (mẫu số 01/LĐNN).

1.2  Hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân (Bản pô tô coppi)

1.3 Văn bản chứng minh về việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Hợp đồng lao động đã ký giữa người lao động với các doanh nghiệp Việt Nam được phép đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc người sử dụng lao động ở nước ngoài;

Lưu ý: Trong khi chưa có hợp đồng lao động. Bên cho vay căn cứ vào thông báo hoặc giấy xác nhận (mẫu số 04/LĐNN) của Doanh nghiệp Việt Nam được phép đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc của người sử dụng lao động ở nước ngoài về việc tuyển dụng người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để xem xét và làm thủ tục cho vay. Tiền vay chỉ được phát ra khi bên cho vay nhận được Hợp đồng (bản gốc).

1.4 Bản cam kết dùng nguồn thu nhập của gia đình và tiền lương của người lao động để trả nợ gốc, lãi theo thời hạn đã thoả thuận (mẫu số 02/LĐNN).
1.5 Hợp đồng tín dụng  (Mẫu số 03/LĐNN).

2. Quy trình cho vay 

2.1 Đối với hộ gia đình, người vay vốn

Người vay phải nộp cho bên cho vay bộ hồ sơ vay vốn theo quy định tại điểm 1 (Trừ  khoản 1.5).


2.2. Đối với bên cho vay 

- Cán bộ tín dụng nhận hồ sơ của người vay vốn, lập danh sách, tiến hành thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định, lập báo cáo thẩm định và trình thủ trưởng xem xét, phê duyệt cho vay, thời gian tổ chức thực hiện không quá 15 ngày. 

- Trường hợp người vay không đầy đủ thủ tục vay theo quy định, thì cán bộ tín dụng nơi nhận và thẩm định trả lại hồ sơ cho người vay và hướng dẫn người vay làm lại thủ tục theo quy định.

- Bộ hồ sơ gốc cho vay vốn đã được Thủ trưởng (bên cho vay) ký duyệt được chuyển cho kế toán để thực hiện nghiệp vụ hạch toán và cho vay theo quy định.

- Khi chuyển tiền cho vay được chuyển trực tiếp cho hộ vay, người lao động vay vốn, hoặc cho bên tuyển dụng (khi đảm bảo đầy đủ thủ tục theo yêu cầu), theo đúng quy định và Hướng dẫn số 319/NHCS-KH về Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các đối tượng chính sách đi lao động ở nước ngoài có thời hạn.

3. Thu nợ, thu lãi tiền vay

a) Thu nợ gốc: Bên cho vay và người lao động thoả thuận về trả nợ, thời hạn cuối cùng trả nợ khi lao động thực hiện xong hợp đồng lao động trở về nước.

- Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam được phép đưa người lao động đi lao động ở nước ngoài quản lý được nguồn thu nhập của người lao động do bên nước ngoài trả thì Ngân hàng Chính sách xã hội (bên cho vay), người lao động và Doanh nghiệp Việt Nam có thể thoả thuận việc doanh nghiệp Việt Nam trả nợ trực tiếp cho Ngân hàng Chính sách xã hội (bên cho vay) từ nguồn thu nhập của người lao động.

- Trường hợp người lao động vay trả nợ vay bằng Đô la Mỹ thì bên cho vay có trách nhiệm chuyển đổi tỷ giá quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm trả nợ.

b) Thu lãi: Thực hiện theo thoả thuận giữa bên cho vay và người vay trong  khế ước vay vốn.

c) Xử lý nợ đến hạn: 

- Không thực hiện biện pháp gia hạn nợ.

- Đến kỳ khách hàng không trả nợ thì được xác định là nợ quá hạn (trừ một số khoản được quy định trong xử lý nợ rủi ro).

Điều 10. Kiểm tra, giám sát vốn vay 

 - Tổ chức tín dụng kiểm tra, giám sát trực tiếp quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay khi người lao động chưa làm thủ tục xuất cảnh ra nước ngoài. 



Điều 11. Xử lý nợ rủi ro
1. Nguyên tắc xử lý nợ bị rủi ro: Chỉ xem xét xử lý nợ rủi ro cho người vay bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan.

2. Các nguyên nhân sau đây được coi là khách quan

- Cá nhân tổ chức sử dụng lao động ở nước ngoài bị phá sản nên người lao động không thực hiện được hợp đồng lao động đúng thời hạn đã ký kết.

- Người lao động bị tổ chức, cá nhân sử dụng lao động ở nước ngoài đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

- Người lao động bị tai nạn, ốm đau thường xuyên, mắc bệnh tâm thần không thực hiện được hợp đồng lao động tại nước ngoài.

- Người lao động chết, mất tích hoặc bị tuyên bố là chết không thực hiện được hợp đồng lao động mà không có tài sản để trả nợ hoặc không có người thừa kế, hoặc người thừa kế không có khả năng trả nợ thay cho người vay;

 Trong trường hợp trốn, mất tích không có lý do thì gia đình vẫn phải thực hiện trả nợ theo như hợp đồng tín dụng đã ký và thu lại từ khoản tiền đặt cọc; nếu là hộ độc thân thì thu lại từ khoản tiền đặt cọc.

3. Thủ tục pháp lý, thời gian xử lý nợ rủi ro.

- Chậm nhất là ngày 31/12 hàng năm Ngân hàng Chính sách xã hội phải tổng hợp báo cáo kèm theo các hồ sơ cần thiết theo quy định đối với người lao động tại nước ngoài có rủi ro do nguyên nhân khách quan ghi tại khoản 2 Điều 11. Đối với các khoản nợ rủi ro không thu hồi được nợ sau khi Ngân hàng Chính sách xã hội đã áp dụng các biện pháp tận thu, trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Báo cáo xử lý nợ rủi ro phải ghi rõ các nội dung như: Tên người vay; số hợp đồng tín dụng; ngày, tháng, năm vay, số tiền vay; số đã trả, số dư nợ quá hạn xác định nguyên nhân rủi ro (Mẫu 08/LĐNN)

- Các kiến nghị xử lý nợ rủi ro của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh; Pháp luật về tính chính xác, trung thực về số liệu báo cáo, đồng thời phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ vay vốn, xử lý nợ vay có liên quan của người vay đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo đúng quy định.

4. Những thiệt hại do nguyên nhân chủ quan của người vay, của tổ chức nhận uỷ thác, hoặc của cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội gây ra, thì các đối tượng này phải bồi hoàn và xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Thẩm quyền xử lý nợ rủi ro.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, xem xét quyết định xử lý nợ rủi ro.

6. Trình tự thực hiện xử lý nợ rủi ro.

a) Người vay vốn đi lao động ở nước ngoài có thời hạn theo quy định do nguyên nhân khách quan ghi tại khoản 2 Điều 11, có các khoản nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội chưa thanh toán được phải có đơn đề nghị (có xác nhận của cấp có thẩm quyền theo quy định) gửi đến Ngân hàng Chính sách xã hội.

b) Ngân hàng Chính sách xã hội nhận hồ sơ, tổng hợp theo trình tự tại khoản 2 Điều 11 trên đây và có văn bản trình UBND tỉnh.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người vay và bên cho vay; được thực hiện tại điểm 17 và điểm 18 tại Hướng dẫn số 319/NHCS-KH ngày 02/5/2003 của Ngân hàng Chính sách xã hội về Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các đối tượng chính sách đi lao động ở nước ngoài có thời hạn.

Điều 13. Phân phối tiền lãi

- Trích quỹ dự phòng rủi ro 15%.
- Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích 10% số lãi thu được, mức khen thưởng theo quy định của Ngân hàng chính sách xã hội.

- Số còn lại để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của các ngành, các cấp
1. Các Sở, Ban, Ngành, tổ chức xã hội có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, đơn vị, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giúp cho các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu lao động đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho người lao động được học tập, đào tạo, nâng cao tay nghề giải quyết được việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình, từng bước góp phần xoá đói giảm nghèo.

2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm quản lý nguồn vốn cho vay từ ngân sách tỉnh chuyển sang để cho vay, thu nợ, bảo toàn vốn, hạn chế rủi ro, thực hiện các quy định giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Sơn La.

- Tạo điều kiện cho người lao động thuộc diện chính sách được vay vốn đi lao động ở nước ngoài có thời hạn mang lại nguồn thu cho người lao động góp phần xoá đói, giảm nghèo.

- Hàng năm tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện tín dụng, mang lại hiệu quả thiết thực.

- Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý nhà nước về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách chuyển sang để cho vay.

3. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ, tín dụng trong hệ thống các ngân hàng trên địa bàn. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

 Phối hợp với NHCSXH căn cứ định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, căn cứ khả năng của ngân sách tỉnh, bố trí kế hoạch hàng năm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trình UBND tỉnh quyết định. 

 5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.

 Chỉ đạo các phòng chức năng của huyện, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ngân hàng Chính sách thực hiện tốt việc cho vay và triển khai tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ vay vốn để đi lao động ở nước ngoài có thời hạn, thực hiện đầy đủ các điều kiện cam kết trả nợ vay (cả gốc và lãi) cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

6. UBND các xã, phường, thị trấn.



- Tổ chức và chỉ đạo Ban chỉ đạo chương trình xoá đói giảm nghèo cấp xã, phường, thị trấn, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc giám sát người lao động vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích và trả nợ nghiêm túc, đúng hạn.
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